
UBND TỈNH BẮC NINH 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       

Số: 347/TB-SNNMT Bắc Ninh, ngày 28 tháng 01 năm  2026 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm 

(Từ ngày 14/01 đến ngày 26/01/2026) 

 

Căn cứ mục b khoản 1 Điều 3 Quy định Phân công, phân cấp quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành 

Nông nghiệp và Môi trường ban hành theo Quyết định số 37/2025/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh; 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận bản tự công bố 

sản phẩm của các cơ sở sau: 

STT 
Tên Cơ 

sở 
Địa chỉ Tên sản phẩm Số tự công bố Ghi chú 

1 

Công ty 

Cổ phần 

thực 

phẩm và 

đồ uống 

TTC 

Địa chỉ Công ty: 

47 Louis VI-

BT3-Khu đô thị 

mới Hoàng Văn 

Thụ, phường 

Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội 

Địa chỉ sản xuất: 

Nhà máy chế 

biến thực phẩm 

TTC – Khu công 

nghiệp nhỏ và 

vừa Hà Mãn, 

phường Song 

Liễu, tỉnh Bắc 

Ninh 

ĐT: 0969399146 

Gù hoa bò tuyết 

– Snow Beef 

Chuck Crest 

(Nhãn hiệu 

Aukobe) 

107/TTC/2025  

Nạm bò Úc 98/TTC/2025 

Điều chỉnh 

thông tin 

trên hồ sơ 

và tem nhãn 

tại Thông 

báo số 

2801-

1/2026/CVT

B-TTC ngày 

28/01/2026 

của Công ty 



2 
 

2 

Công ty 

TNHH K-

WOOK 

Việt Nam 

Cụm công nghiệp 

Nham Sơn, Yên 

Lư, phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc 

Ninh 

ĐT: 0979745997 

Rong biển cuộn 

cơm 
191225/KWOOK/2025  

3 

Công ty 

TNHH 

Sản xuất 

và 

Thương 

mại Sâm 

Việt Nam 

TDP Cầu, 

phường Tự Lạn, 

tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 0909751155 

Cao hồng sâm 

núi Dành 
02/SaViNa/2026  

4 

Công ty 

Cổ phần 

HACAO 

Số nhà 35, đường 

Đại Phúc 7, 

phường Võ 

Cường, tỉnh Bắc 

Ninh 

ĐT: 0981941087 

Xốt Tteokbokki 

vị truyền thống 
31/HACAO/2025  

5 

Công ty 

Cổ phần 

Ông già 

IKA 

 

 

Số 132 phố Yên 

Bái 2, phường 

Phố Huế, quần 

Hai Bà Trưng, 

thành phố Hà Nội 

Địa chỉ nhà máy 

sản xuất: Cụm 

Công nghiệp Hà 

Mãn, phường Trí 

Quả, tỉnh Bắc 

Ninh 

ĐT: 0988698802 

Vai sốt xá xíu 17/IKA/2025  

Chân giò ủ xì dầu 21/IKA/2025  

Lưỡi heo ủ xì dầu 22/IKA/2025  

Cá hồi hun khói 26/IKA/2025  

Xúc xích Salami 

tỏi 
04/IKA/2025  

Thăn lợn hun 

khói 
05/IKA/2025  

Bắp bò hun khói 08/IKA/2025  

Chân giò hun 

khói 
11/IKA/2025  

Xúc xích ngon 

hun khói 
13/IKA/2025  

Ba chỉ hun khói 16/IKA/2025  
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6 

Công ty 

TNHH 

Hương 

Gia Vị 

Sơn Hà 

 

 

Phố Quế, Cụm 

công nghiệp đa 

nghề Đình Bảng, 

Phường Từ Sơn, 

Tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 

02438784618 

 

Gừng nghiền - 

Ground ginger 
01/SONHA/2025 

 

 

 

Hồi hoa - Whole 

Star Anise 
02/SONHA/2025 

Hồi nghiền - 

Ground star 

anise 

03/SONHA/2025 

Hồi vụn - Star 

anise broken 
04/SONHA/2025 

Quế điếu - 

Cassia stick 
05/SONHA/2025 

Quế mảnh - 

Broken Cassia 
06/SONHA/2025 

Quế nghiền - 

Ground cassia 
07/SONHA/2025 

Tiêu đen hạt - 

Whole black 

pepper 

08/SONHA/2025 

Tiêu đen nghiền 

- Ground Black 

Pepper 

09/SONHA/2025 

Tiêu trắng hạt - 

Whole white 

pepper 

10/SONHA/2025 

Tiêu trắng 

nghiền - Ground 

white pepper 

11/SONHA/2025 

7 

Công ty 

TNHH 

Thực 

phẩm 

Trường 

Sinh Việt 

Nam 

 

 

24-LK8 KĐT 

Đông Đô Vạn 

Phúc, phường 

Kinh Bắc, tỉnh 

Bắc Ninh 

ĐT:0982198188 

Trà Maca hồng 

sâm thảo mộc 

thượng hạng 

07/2025/TSF/TRAHON

GSAM 
 

Trà Maca đen 

thảo mộc 

thượng hạng 

08/2025/TSF/TRAHON

GSAM 
 

Trà thảo mộc 

sâm Maca Peru 

09/2025/TSF/TRAHON

GSAM 
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8 

Công ty 

TNHH 

Thực 

phẩm 

sạch ABC 

Khu phố Nghi 

Khúc, phường 

Mão Điền, tỉnh 

Bắc NinhĐT: 

0962557088 

Nem chua con 

lợn bay 

66/THUC_PHAM_SA

CH_ABC/2025 
Bổ sung 

thông tin 

trên tem 

nhãn và cập 

nhật địa chỉ 

mới tại các 

CV số 1612-

02; 1712-01; 

1812-

01/CV-ABC 

Đậu hũ non 

Sora 

67/THUC_PHAM_SA

CH_ABC/2025 

Đậu phụ non 

Làng Mơ 

68/THUC_PHAM_SA

CH_ABC/2025 

Dưa muối chua 

Nghi Khúc 

35/THUC_PHAM_SA

CH_ABC/2023 

Sung nếp muối 
51/THUC_PHAM_SA

CH_ABC/2025 

Bổ sung 

thông tin 

trên tem 

nhãn và cập 

nhật địa chỉ 

mới tại các 

CV số 1612-

02; 1712-01; 

1812-

01/CV-ABC 

Thông báo 

điều chỉnh 

bản tự công 

bố sản phẩm 

tại CV số 

281225/TB

KW 

Óc đậu tươi 

Nghi Khúc 

48/THUC_PHAM_SA

CH_ABC/2025 

Rong biển nấu 

canh 
191125/KWOOK/2025 

9 

Công ty 

TNHH 

KWOOK 

Việt Nam 

Một phần lô CN-

10 Cụm công 

nghiệp Nham 

Sơn, Yên Lư, 

phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc 

Ninh 

ĐT: 0979745997 

Rong biển rắc 

cơm Kwook 

kids vị rau củ 

sấy thăng hoa 

0506/KWOOK/2025 

Thông báo 

bổ sung 

nhãn sản 

phẩm rong 

biển gói to 

tại CV số 

20260112/K

W ngày 

12/01/2026 

Rong biển rắc 

cơm Kwook 

kids vị ruốc cá 

hồi phô mai 

0606/KWOOK/2025 
Thông báo 

bổ sung 

nhãn sản 

phẩm rong 

biển gói to 

tại CV số 

20260112/K

W ngày 

12/01/2026 

 

Rong biển rắc 

cơm Kwook 

kids vị truyền 

thống 

0608/KWOOK/2025 

Rong biển rắc 

cơm Kwook 

kids vị khô gà 

0806/KWOOK/2025 
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10 

Công ty 

TNHH 

Dịch vụ 

chế biến 

thực 

phẩm HI 

VIET 

Khu công nghiệp 

Yên Phong, xã 

Yên Trung, tỉnh 

Bắc Ninh, Việt 

Nam. 

ĐT: 0356119363 

Gia vị bắp trộn 32/HIVIET/2025 

 

 

 

 

Đậu nành giòn 33/HIVIET/2025 

Đậu phộng 

chiên 
34/HIVIET/2025 

Gia vị giá đỗ 35/HIVIET/2025 

Ruột vịt 61/HIVIET/2025 

Thịt bò haidilao 27/HIVIET/2025 

Thịt cừu 

haidilao 
28/HIVIET/2025 

Thịt bò viên 29/HIVIET/2025 

Thịt bò băm 30/HIVIET/2025 

Sốt thịt bò 31/HIVIET/2025 

Dầu ớt chiên 36/HIVIET/2025 

Sốt nấm 37/HIVIET/2026 

Củ cải ngâm 38/HIVIET/2026 

Nước tương tự 

chế 
39/HIVIET/2026 

Mỡ bò phong vị 41/HIVIET/2026 

Xương heo hầm 42/HIVIET/2026 

Thịt bò nướng 43/HIVIET/2026 

Thịt heo viên 

mã thầy 
44//HIVIET/2026 

Tương chao 45/HIVIET/2026 

11 

Công ty 

TNHH 

Thương 

Mại Thế 

giới Food 

Cụm công nghiệp 

Võ Cường, 

phường Võ 

Cường, tỉnh Bắc 

Ninh 

ĐT: 0343786837 

Giấm táo 
20260102-

01/TGF/2026 
 

12 

Công ty 

TNHH 

Sản xuất 

và thương 

mại 

Crystal 

Việt Nam 

Khu Công nghiệp 

Thuận Thành 3, 

phường Trí Quả, 

tỉnh Bắc Ninh 

ĐT: 0886088899/ 

02432151186 

 

Bột Cacao 

Wings Premium 
01/CRYSTAL/2026 
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Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo để các cơ sở, cơ quan, đơn vị có 

liên quan biết. Các cơ sở tự công bố sản phẩm chịu trách nhiệm về hồ sơ cung 

cấp, nội dung và chất lượng sản phẩm đã công bố./. 

Nơi nhận:  
- Cổng Thông tin điện tử Sở NNMT (để đăng tải); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, P.CCPT (đ/c Phương). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

 

Nguyễn Hồng Quang 
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